
TOÁN 10 SỐ GẦN ĐÚNG, SAI SỐ

BÀI 4

PHẦN A. CÂU HỎI

Câu 1. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi AL và CI tương ứng là đường cao của các tam giác ADB và BCD. Cho
 biết . Diện tích của hình chữ nhật ABCD (chính xác đến hàng phần trăm) là:
A. 4,24 B. 2,242 C. 4,2 D. 4,2426

Câu 2. Biết số gần đúng  có độ chính xác . Hãy xác định các chữ số đáng tin của a.
A. 3, 7, 9 B. 3, 7, 9, 7 C. 3, 7, 9, 7, 5 D. 3, 7, 9, 7, 5, 4

Câu 3. Biết số gần đúng  có độ chính xác . Hãy ước lượng sai số tương đối của a.

A. B. C. D. 

Câu 4. Biết số gần đúng  có sai số tương đối không vượt quá , hãy ước lượng sai số
tuyệt đối của a và viết a dưới dạng chuẩn.

A. B. 

C. D. 

Câu 5. Tính chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là  (m) và  (m) và ước
lượng sai số tuyệt đối mắc phải.

A. B. 

C. D. 

Câu 6. Tính diện tích S của hình chữ nhật có các cạnh là  (m) và  (m) và
 ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải.

A.  ( ); B.  ( ); 

C.  ( ); D.  ( ); 

Câu 7. Xấp xỉ số π bởi số . Hãy đánh giá sai số tuyệt đối biết: .

A. B. C. D. 

Câu 8. Độ cao của một ngọn núi đo được là m. Với sai số tương đối mắc phải là . Hãy xác
định sai số tuyệt đối của kết quả đo trên và viết h dưới dạng chuẩn.

A. B. 

C. D. 

Câu 9. Kết quả đo chiều dài một cây cầu có độ chính xác là 0,75m với dụng cụ đo đảm bảo sai số tương đối

không vượt quá . Tính độ dài gần đúng của cầu.
A. 500,1m B. 499,9m C. 500 m D. 501 m

Câu 10. Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2002 là 79715675 người. Giả sử sai số tuyệt đối của thống kê
này không vượt quá 10000 người, hãy viết số trên dưới dạng chuẩn và ước lượng sai số tương đối
của số liệu thống kê trên.



A. B. 

C. D. , 

Câu 11. Độ cao của một ngọn núi đo được là  với sai số tương đối mắc phải là . Hãy viết 
h dưới dạng chuẩn.
A. 2373 m B. 2370 m C. 2373,5 m D. 2374 m

Câu 12. Trong một phòng thí nghiệm, hằng số  c được xác định gần đúng là 3,54965 với độ chính xác

. Dựa vào d, hãy xác định chữ số chắc chắn của c.
A. 3; 5; 4 B. 3; 5; 4; 9 C. 3; 5; 4; 9; 6 D. 3; 5; 4; 9; 6; 5

Câu 13. Cho giá trị gần đúng của  là . Sai số tuyệt đối của số  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Cho giá trị gần đúng của  là . Sai số tuyệt đối của số  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Qua điều tra dân số kết quả thu được số đân ở tỉnh B là  người với sai số ước lượng không

quá  người. Các chữ số không đáng tin ở các hàng là:
A. Hàng đơn vị. B. Hàng chục. C. Hàng trăm. D. Cả A, B, C. 

Câu 16. Nếu lấy  làm giá trị gần đúng của  thì sai số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Nếu lấy  làm giá trị gần đúng của  thì có số chữ số chắc là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Số gần đúng của  có ba chữ số đáng tin viết dưới dạng chuẩn là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Trong số gần đúng  dưới đây có bao nhiêu chữ số chắc  với 

A. . B. . C. . D. .

Câu 20. Trái đất quay một vòng quanh mặt trời là 365 ngày. Kết quả này có độ chính xác là ngày. Sai số
tuyệt đối là:

A. . B. . C. . D. Đáp án khác.

Câu 21. Độ dài các cạnh của một đám vườn hình chữ nhật là  và . Số đo chu
vi của đám vườn dưới dạng chuẩn là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Độ dài các cạnh của một đám vườn hình chữ nhật là  và . Cách viết
chuẩn của diện tích (sau khi quy tròn) là:

A. . B. . C. . D. .



Câu 23. Một hình chữ nhật cố các cạnh: , . Chu vi của hình chữ nhật và sai số
tuyệt đối của giá trị đó.

A.  và . B.  và . C.  và . D.  và .

Câu 24. Hình chữ nhật có các cạnh: , . Diện tích hình chữ nhật và sai số tuyệt đối
của giá trị đó là:

A.  và . B.  và . C.  và . D.  và .

Câu 25. Trong bốn lần cân một lượng hóa chất làm thí nghiệm ta thu được các kết quả sau đây với độ chính

xác : ; ; ; . Sai số tuyệt đối và số chữ số chắc của kết quả là:

A. Sai số tuyệt đối là  và số chữ số chắc là  chữ số.

B. Sai số tuyệt đối là  và số chữ số chắc là  chữ số.

C. Sai số tuyệt đối là  và số chữ số chắc là  chữ số.

D. Sai số tuyệt đối là  và số chữ số chắc là  chữ số.

Câu 26. Một hình chữ nhật cố diện tích là . Kết quả gần đúng của  viết dưới dạng
chuẩn là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 27. Đường kính của một đồng hồ cát là  với độ chính xác đến . Dùng giá trị gần đúng của
 là 3,14 cách viết chuẩn của chu vi (sau khi quy tròn) là:

A. 26,6. B. 26,7. C. 26,8. D. Đáp án khác.

Câu 28. Một hình lập phương có cạnh là . Cách viết chuẩn của diện tích toàn phần (sau khi quy
tròn) là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 29. Một vật thể có thể tích . Sai số tương đối của gia trị gần đúng ấy là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Cho giá trị gần đúng của  là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là:

A. 0,04. B. . C. 0,06. D. Đáp án khác.

Câu 31. Trong các thí  nghiệm hằng số   được xác định là 5,73675 với cận trên sai  số tuyệt  đối là

. Viết chuẩn giá trị gần đúng của  là:
A. 5,74. B. 5,736. C. 5,737. D. 5,7368.

Câu 32. Cho số , trong đó chỉ có chữ số hàng trăm trở lên là đáng tin. Hãy viết chuẩn số gần
đúng của .

A. . B. . C. . D. .

Câu 33. Hình chữ nhật có các cạnh: . Diện tích hình chữ nhật và sai số tương đối
của giá trị đó là:

A.  và . B.  và . C. và . D. và .



Câu 34. Hình chữ nhật có các cạnh: . Chu vi hình chữ nhật và sai số tương đối
của giá trị đó là:

A.  và . B.  và . C.  và . D. Một đáp số khác.

Câu 35. Một hình chữ nhật có diện tích là  Số các chữ số chắc của là:

A. B. C. D. 

Câu 36. Ký hiệu khoa học của số là:

A. . B. . C. . D. 

Câu 37. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: .Giá trị gần đúng

của  chính xác đến hàng phần trăm là:

A. B. C. D. 

Câu 38. Viết giá trị gần đúng của  đến hàng phần trăm dùng MTBT:
A. B. C. D. 

Câu 39. Độ dài của một cây cầu người ta đo được là . Sai số tương đối tối đa trong phép đo là
bao nhiêu.

A. B. C. D. 

Câu 40. Số  được cho bởi số gần đúng  với sai số tương đối không vượt quá . Hãy đánh

giá sai số tuyệt đối của .

A. B. C. D. 

Câu 41. Cho số  và các giá trị gần đúng của  là . Hãy xác định sai số tuyệt
đối trong từng trường hợp và cho biết giá trị gần đúng nào là tốt nhất.

A. B. C. D. 

Câu 42. Một cái ruộng hình chữ nhật có chiều dài là  và chiều rộng là .
Chu vi của ruộng là:

A. B. C. D. 

Câu 43. Một cái ruộng hình chữ nhật có chiều dài là  và chiều rộng là .
Diện tích của ruộng là:

A. .B. .

C. . D. .

Câu 44. Cho tam giác  có độ dài ba cạnh đo được như sau ; ;

. Tính chu vi  của tam giác và đánh giá sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số
gần đúng của chu vi qua phép đo.

A. B. C. D. 

Câu 45. Viết giá trị gần đúng của số , chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn

A. B. C. D. .



Câu 46. Viết giá trị gần đúng của số , chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.

A. , B. , C. , D. , .

Câu 47. Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác  được cho sau đây .

A. B. C. D. .

Câu 48. Hãy  viết  số  quy  tròn  của  số  a  với  độ  chính  xác   được  cho  sau  đây  

.

A. B. C. D. .

Câu 49. Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu liệu một máy bay có thể có tốc độ gấp bảy lần tốc độ ánh
sáng. Với máy bay đó trong một năm (giả sử một năm có 365 ngày) nó bay được bao nhiêu? Biết vận
tốc ánh sáng là 300 nghìn km/s. Viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học.

A. . B. . C. . D. .

Câu 50. Số dân của một tỉnh là  (người). Hãy tìm các chữ số chắc.
A. 1, 0, 3, 4, 5. B. 1, 0, 3, 4. C. 1, 0, 3, 4. D. 1, 0, 3.

Câu 51. Đo chiều dài của một con dốc, ta được số đo , với sai số tương đối không vượt quá

. Hãy tìm các chữ số chắc của  và nêu cách viết chuẩn giá trị gần đúng của .

A. . B. . C. . D. .

Câu 52. Viết dạng chuẩn của số gần đúng  biết số người dân tỉnh Lâm Đồng là  người với độ

chính xác  người.

A. . B. . C. . D. .

Câu 53. Tìm số chắc và viết dạng chuẩn của số gần đúng  biết  sai số tương đối của  bằng

.

A. . B. . C. . D. .

Câu 54. Một hình lập phương có thể tích . Xác định các chữ số chắc chắn của

.

A. . B. . C. . D. .

Câu 55. Viết các số gần đúng sau dưới dạng chuẩn .

A. . B. . C. . D. .

Câu 56. Viết các số gần đúng sau dưới dạng chuẩn .

A. . B. . C. . D. .

Câu 57. Quy tròn số  đến hàng đơn vị, được số . Sai số tuyệt đối là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 58. Quy tròn số  đến hàng phần chục, được số . Sai số tuyệt đối là:.

A. . B. . C. . D. .

Câu 59. Trong 5 lần đo độ cao một đạp nước, người ta thu được các kết quả sau với độ chính xác 1dm: 15,6m;
15,8m; 15,4m; 15,7m; 15,9m. Hãy xác định độ cao của đập nước.



A. . B. . C. . D. .

PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1.  Đáp án A. 

Ta có: 

do đó .
Lại có 
Suy ra diện tích của hình chữ nhật là:

Câu 2.  Vì sai số tuyệt đối đến hàng trăm nên các chữ số hàng nghìn trở lên của a là đáng tin.
Vậy các chữ số đáng tin của a là 3, 7, 9, 7, 5.
Đáp án C. 

Câu 3.  Theo Ví dụ 1 ta có các chữ số đáng tin của a là 3, 7, 9, 7, 5

 Cách viết chuẩn của 

Sai số tương đối thỏa mãn:  (tức là không vượt quá ).

Câu 4.  Từ công thức , ta có 
Vậy chữ số đáng tin là 1, 7, 3, 4.

Dạng chuẩn của a là .
Đáp án B.

Câu 5.  Chu vi  (m)

Sai số tuyệt đối 

Vậy  (m).
Đáp án D.

Câu 6.  Diện tích  ( )

Sai số tương đối  không vượt quá: 

Sai số tuyệt đối  không vượt quá: .
Đáp án A.

Câu 7.  Đáp án A. 
Ta có (sử dụng máy tính bỏ túi)



Do vậy

Vậy sai số tuyệt đối nhỏ hơn .
Câu 8.  Đáp án A. 

Theo công thức  ta có:

Và h viết dưới dạng chuẩn là  (m)
Câu 9.  Đáp án C. 

Độ dài h của cây cầu là:

 (m)
Câu 10.  Đáp án A. 

Vì các chữ số đáng tin là 7; 9; 7. Dạng chuẩn của số đã cho là  (Bảy mươi chín triệu bảy 
trăm nghìn người). Sai số tương đối mắc phải là:

Câu 11.  Đáp án B. 

, ta có:

h viết dưới dạng chuẩn là  m.
Câu 12.  Đáp án A. 

Ta có:  nên chữ số 4 (hàng phần trăm) là chữ số chắc chắn, do đó c có 3 chữ số 
chắc chắn là 3; 5; 4.

Câu 13.  Chọn A. 

Ta có  nên sai số tuyệt đối của  là

.
Câu 14.  Chọn D. 

Ta có  nên sai số tuyệt đối của  là

.
Câu 15.  Chọn D. 

Ta có  các chữ số đáng tin là các chữ số hàng nghìn trở đi.
Câu 16.  Chọn A. 

Ta có  nên sai số tuyệt đối của  là



.
Câu 17.  Chọn B. 

Ta có  nên sai số tuyệt đối của  là

.

Mà  nên có 4 chữ số chắc.
Câu 18.  Chọn A. 

Vì  có 3 chữ số đáng tin nên dạng chuẩn là .
Câu 19.  Chọn C. 

Ta có  nên  có 4 chữ số chắc.
Câu 20.  Chọn A. 
Câu 21.  Chọn A. 

Ta có  và .

Do đó chu vi hình chữ nhật là .

Vì  nên dạng chuẩn của chu vi là .
Câu 22.  Chọn A. 

Ta có  và .

Do đó diện tích hình chữ nhật là  và .
Câu 23.  Chọn D. 

Ta có chu vi hình chữ nhật là .
Câu 24.  Chọn D. 

Ta có  và .

Do đó diện tích hình chữ nhật là  và .
Câu 25.  Chọn B. 

Ta có  nên có 3 chữ số chắc.
Câu 26.  Chọn B. 

Ta có  nên  có 3 chữ số chắc.
Câu 27.  Chọn B. 

Gọi  là đường kính thì .

Khi đó chu vi là  và .

Ta có  nên cách viết chuẩn của chu vi là 26,7.
Câu 28.  Chọn B. 

Gọi  là độ dài cạnh của hình lập phương thì .

Khi đó diện tích toàn phần của hình lập phương là  nên .

Do đó .
Câu 29.  Chọn B. 



Sai số tương đối của giá trị gần đúng là .
Câu 30.  Chọn B. 

Ta có .
Câu 31.  Chọn A. 

Ta có .
Câu 32.  Chọn A. 
Câu 33.  Chọn C. 

Diên tích hình chữ nhật là .

Cận trên của diện tích: 

Cận dưới của diện tích: .

Sai số tuyệt đối của diện tích là: 

Sai số tương đối của diện tích là: 
Câu 34.  Chọn D. 

Chu vi hình chữ nhật là: 
Câu 35.  Chọn B. 

Nhắc lại định nghĩa số chắc:
Trong cách ghi thập phân của a, ta bảo chữ số k cuả a là chữ số đáng tin (hay chữ số chắc) nếu sai số
tuyệt đối ∆a không vượt quá một đơn vị của hàng có chữ số k.

+ Ta có sai số tuyệt đối bằng chữ số 7 là số không chắc, chữ số 5 là số
chắc.
+ Chữ số k là số chắc thì tất cả các chữ số đứng bên trái k đều là các chữ số chắc  các chữ số

 là các chữ số chắc. Như vậy ta có số các chữ số chắc của là: 
Câu 36.  Chọn B. 

+ Mỗi số thập phân đều viết được dưới dạng  trong đó Dạng như thế được
gọi là kí hiệu khoa học của số đó.
+ Dựa vào quy ước trên ta thấy chỉ có phương án C là đúng.

Câu 37.  Chọn D. 
+ Cần lấy chính xác đến hàng phần trăm nên ta phải lấy 2 chữ số thập phân. Vì đứng sau số 2 ở hàng

phần trăm là số  nên theo nguyên lý làm tròn ta được kết quả là 
Câu 38.  Chọn A. 

+ Ta có: 
+ Cần lấy chính xác đến hàng phần trăm nên ta phải lấy 2 chữ số thập phân. Vì đứng sau số 6 ở hàng

phần trăm là số  nên theo nguyên lý làm tròn ta được kết quả là 
Câu 39.  Chọn A

Ta có độ dài gần đúng của cầu là  với độ chính xác .

Vì sai số tuyệt đối  nên sai số tương đối .

Vậy sai số tương đối tối đa trong phép đo trên là .



Câu 40.  Chọn B

Ta có  suy ra . Do đó .
Câu 41.  Chọn C

Ta có các sai số tuyệt đối là

, , , .

Vì  nên  là số gần đúng tốt nhất.
Câu 42.  Chọn B

Giả sử  với .

Ta có chu vi ruộng là .

Vì  nên .

Do đó .

Vậy .
Câu 43.  Chọn A. 

Diện tích ruộng là .

Vì   nên   hay

.

Suy ra .

Vậy .
Câu 44.  Chọn D

Giả sử .

Ta có .

Theo giả thiết, ta có .

Suy ra .

Do đó .

Sai số tuyệt đối . Sai số tương đối .
Câu 45.  Chọn D

Sử dụng máy tính bỏ túi ta có 

Do đó giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng phần trăm là 1,73;

giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng phần nghìn là 1,732.
Câu 46.  Chọn B. 

Sử dụng máy tính bỏ túi ta có giá trị của  là 9,8696044.

Do đó giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng phần trăm là 9,87;

giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng phần nghìn là 9,870.
Câu 47.  Chọn D. 



Ta có  nên hàng cao nhất mà  nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng trăm. Do đó ta

phải quy tròn số 17638 đến hàng trăm. Vậy số quy tròn là 17700 (hay viết ).
Câu 48.  Chọn C. 

Ta có  nên hàng cao nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần
chục. Do đó phải quy tròn số 15,318 đến hàng phần chục. Vậy số quy tròn là 15,3 (hay viết

).
Câu 49.  Chọn B. 

Ta có một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút và một phút có 60 giây. Do đó

một năm có:  giây.
Vì vận tốc ánh sáng là 300 nghìn km/s nên trong vòng một năm nó đi được

 km.
Câu 50.  Chọn C. 

Ta có  nên các chữ số 8 (hàng đơn vị), 5 (hàng chục) và 2 ( hàng trăm )
đều là các chữ số không chắc. Các chữ số còn lại 1, 0, 3, 4 là chữ số chắc.

Do đó cách viết chuẩn của số  là  (người).
Câu 51.  Chọn A. 

Ta có sai số tuyệt đối của số đo chiều dài con dốc là .

Vì . Do đó chữ số chắc của  là 1, 9, 2.

Vậy cách viết chuẩn của  là  (quy tròn đến hàng đơn vị).
Câu 52.  Chọn A. 

Ta có  nên chữ số hàng trăm (số 0) không là số chắc, còn chữ số hàng
nghìn (số 4) là chữ số chắc.

Vậy chữ số chắc là .

Cách viết dưới dạng chuẩn là .
Câu 53.  Chọn A. 

Ta có  suy ra .

Suy ra độ chính xác của số gần đúng  không vượt quá  nên ta có thể xem độ chính xác là

.

Ta có  nên chữ số hàng phần trăm (số 4) không là số chắc,
còn chữ số hàng phần chục (số 3) là chữ số chắc.

Vậy chữ số chắc là  và .

Cách viết dưới dạng chuẩn là .
Câu 54.  Chọn C. 

Ta có . Suy ra  là chữ số chắc chắn.
Câu 55.  Chọn D. 



Ta có  nên chữ số hàng trăm trở đi là chữ số chữ số chắc do đó số gần đúng

viết dưới dạng chuẩn là .
Câu 56.  Chọn C. 

Ta có  nên chữ số hàng phần chục trở đi là chữ số chữ số chắc do

đó số gần đúng viết dưới dạng chuẩn là .
Câu 57.  Chọn C. 

Quy tròn số  đến hàng đơn vị, được số . Sai số tuyệt đối là:

Câu 58.  Chọn C. 

Quy tròn số  đến hàng phần chục, được số . Sai số tuyệt đối là: .
Câu 59.  Chọn A. 

Giá trị trung bình là: 15,68m.

Vì độ chính xác là 1dm nên ta có . Mà  Nên .
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